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Số:         /CTKHH-TTHT
V/v trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, 

dự phòng bảo hành công trình xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     
     Khánh Hòa, ngày       tháng       năm             

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất 
Địa chỉ: Tổ 11, thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang

tỉnh Khánh Hòa (MST: 4200470747)

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa (Cục Thuế) nhận được Công văn số 02/CV-
THUE2024 ghi ngày 24/4/2024 của Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất (Công 
ty) về việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi và bảo hành 
công trình xây dựng tại doanh nghiệp, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 
của Bộ Tài chính (Thông tư số 48/2019/TT-BTC) hướng dẫn việc trích lập và xử 
lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải 
thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh 
nghiệp:

“Điều 3. Nguyên tắc chung trong trích lập các khoản dự phòng
1. Các khoản dự phòng quy định tại Thông tư này được tính vào chi phí được 

trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ báo cáo năm 
để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong kỳ báo cáo năm sau; đảm bảo cho doanh 
nghiệp phản ánh giá trị hàng tồn kho, các khoản đầu tư không cao hơn giá trên thị 
trường và giá trị của các khoản nợ phải thu không cao hơn giá trị có thể thu hồi 
được tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm.

2. Thời điểm trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng là thời điểm lập 
báo cáo tài chính năm.

…
Điều 6. Dự phòng nợ phải thu khó đòi
1. Đối tượng lập dự phòng là các khoản nợ phải thu (bao gồm cả các khoản 

doanh nghiệp đang cho vay và khoản trái phiếu chưa đăng ký giao dịch trên thị 
trường chứng khoán mà doanh nghiệp đang sở hữu) đã quá hạn thanh toán và các 
khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng có khả năng doanh nghiệp 
không thu hồi được đúng hạn, đồng thời đảm bảo điều kiện sau:

a) Phải có chứng từ gốc chứng minh số tiền đối tượng nợ chưa trả, bao gồm:
- Một trong số các chứng từ gốc sau: Hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, cam 

kết nợ;
- Bản thanh lý hợp đồng (nếu có);
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- Đối chiếu công nợ; trường hợp không có đối chiếu công nợ thì phải có văn 
bản đề nghị đối chiếu xác nhận công nợ hoặc văn bản đòi nợ do doanh nghiệp đã 
gửi (có dấu bưu điện hoặc xác nhận của đơn vị chuyển phát);

- Bảng kê công nợ;
- Các chứng từ khác có liên quan (nếu có).
b) Có đủ căn cứ xác định là khoản nợ phải thu khó đòi:
- Nợ phải thu đã quá thời hạn thanh toán từ 06 tháng trở lên (tính theo thời 

hạn trả nợ gốc ban đầu theo hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ hoặc các cam kết 
nợ khác, không tính đến thời gian gia hạn trả nợ giữa các bên), doanh nghiệp đã 
gửi đối chiếu xác nhận nợ hoặc đôn đốc thanh toán nhưng vẫn chưa thu hồi được 
nợ.

- Nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng doanh nghiệp thu thập được 
các bằng chứng xác định đối tượng nợ có khả năng không trả được nợ đúng hạn 
theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

- Riêng đối với các khoản nợ mua của doanh nghiệp mua bán nợ (có đăng 
ký ngành nghề và hoạt động mua bán nợ theo đúng quy định của pháp luật), thời 
gian quá hạn được tính kể từ ngày chuyển giao quyền chủ nợ giữa các bên (trên cơ 
sở biên bản hoặc thông báo bàn giao quyền chủ nợ) hoặc theo cam kết gần nhất 
(nếu có) giữa doanh nghiệp đối tượng nợ và doanh nghiệp mua bán nợ.

2. Mức trích lập:
a) Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán, mức trích lập dự phòng như sau:
- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm.
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên.
b) …
c) Đối với các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng doanh 

nghiệp thu thập được các bằng chứng xác định tổ chức kinh tế đã phá sản, đã mở 
thủ tục phá sản, đã bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh; đối tượng nợ đang bị các cơ 
quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đang mắc 
bệnh hiểm nghèo (có xác nhận của bệnh viện) hoặc đã chết hoặc khoản nợ đã được 
doanh nghiệp yêu cầu thi hành án nhưng không thể thực hiện được do đối tượng 
nợ bỏ trốn khỏi nơi cư trú; khoản nợ đã được doanh nghiệp khởi kiện đòi nợ nhưng 
bị đình chỉ giải quyết vụ án thì doanh nghiệp tự dự kiến mức tổn thất không thu hồi 
được (tối đa bằng giá trị khoản nợ đang theo dõi trên sổ kế toán) để trích lập dự 
phòng.

3. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm nếu các khoản nợ phải thu được 
xác định khó đòi, doanh nghiệp phải trích lập dự phòng theo quy định tại khoản 2 
Điều này và các quy định sau:

a) Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng nợ phải thu 
khó đòi đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán, doanh nghiệp 
không được trích lập bổ sung khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi.
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b) Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng nợ phải 
thu khó đòi đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán, doanh 
nghiệp trích lập bổ sung số chênh lệch đó và ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

c) Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng nợ phải 
thu khó đòi đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán, doanh 
nghiệp thực hiện hoàn nhập phần chênh lệch đó và ghi giảm chi phí trong kỳ.

d) Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra hoặc tuổi nợ quá 
hạn của các khoản nợ và tiến hành lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó 
đòi, kèm theo các chứng cứ chứng minh các khoản nợ khó đòi nêu trên. Sau khi lập 
dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp toàn bộ 
khoản dự phòng các khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm căn cứ hạch toán vào 
chi phí của doanh nghiệp

…
Điều 7. Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây 

dựng
1. Đối tượng và điều kiện lập dự phòng: là những sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, công trình xây dựng do doanh nghiệp thực hiện đã bán, đã cung cấp hoặc đã 
bàn giao cho người mua còn trong thời hạn bảo hành và doanh nghiệp vẫn có 
nghĩa vụ phải tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện, bảo hành theo hợp đồng hoặc cam kết 
với khách hàng.

2. Mức trích lập:
Doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất để trích lập dự phòng bảo hành sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng đã tiêu thụ và dịch vụ đã cung cấp 
trong năm và tiến hành lập dự phòng cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, 
công trình xây dựng có cam kết bảo hành.

Tổng mức trích lập dự phòng bảo hành của các sản phẩm, hàng hóa, dịch 
vụ, công trình xây dựng theo cam kết với khách hàng nhưng tối đa không quá 05% 
tổng doanh thu tiêu thụ trong năm đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và 
không quá 05% trên giá trị hợp đồng đối với các công trình xây dựng.

3. Sau khi lập dự phòng cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công 
trình xây dựng doanh nghiệp tổng hợp toàn bộ khoản dự phòng vào bảng kê chi 
tiết. Bảng kê chi tiết là căn cứ để hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp trong kỳ.

4. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm, căn cứ tình hình tiêu thụ, bàn 
giao sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng và các cam kết bảo hành 
tại hợp đồng hoặc các văn bản quy định liên quan, doanh nghiệp thực hiện trích 
lập dự phòng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này và các quy 
định sau:

- Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng bảo hành sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng đã trích lập ở báo cáo năm trước 
đang ghi trên sổ kế toán, doanh nghiệp không được trích lập bổ sung khoản dự 
phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng.
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- Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng bảo hành 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng đã trích lập ở báo cáo năm trước 
đang ghi trên sổ kế toán, doanh nghiệp trích lập bổ sung số chênh lệch đó và ghi 
nhận vào chi phí trong kỳ.

- Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng bảo hành 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng đã trích lập ở báo cáo năm trước 
đang ghi trên sổ kế toán, doanh nghiệp thực hiện hoàn nhập phần chênh lệch đó 
và ghi giảm chi phí trong kỳ.

- Hết thời hạn bảo hành, nếu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây 
dựng không phải bảo hành hoặc số dự phòng phải trả về bảo hành của sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì số dư 
còn lại được hoàn nhập vào thu nhập trong kỳ của doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (được sửa 
đổi bổ sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính).

Căn cứ các quy định trên, Công ty được trích lập các khoản dự phòng quy 
định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC và được tính vào chi phí được trừ khi xác 
định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản dự phòng như 
sau: 

Khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phải thu đã quá 
hạn thanh toán và các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng có khả 
năng doanh nghiệp không thu hồi được đúng hạn phải đảm bảo các điều kiện và 
mức trích lập theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 48/2019/TT-BTC.

Khoản dự phòng bảo hành công trình xây dựng phải đảm bảo các điều kiện 
và mức trích lập theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 48/2019/TT-BTC. 

Điều kiện để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 
thu nhập doanh nghiệp phải đảm bảo điều kiện được quy định tại Điều 6 Thông tư 
số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 
22/6/2015 của Bộ Tài chính).

Công ty căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế tại đơn 
vị để thực hiện đúng quy định. Nếu có vướng mắc, Công ty liên hệ Phòng Tuyên 
truyền hỗ trợ Người nộp thuế để được giải đáp, số điện thoại: 0258-3822028./.
Nơi nhận: KT.CỤC TRƯỞNG
- Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG
- Phòng: KTNB, NVDTPC,
KK, TTKT 1,2,3,4 (VBĐT);
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT (nhcuong).  

Nguyễn Kim Thái Linh
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